Phụ lục 1: Kết quả kiểm tra, đánh giá phân loại định kỳ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV theo TT 14/2011/TT- BNNPTNT
6 tháng đầu năm 2014
	TT
	Tên cửa hàng
	Người đại diện
	Địa chỉ
	Xếp loại 2014
	Nội dung vi phạm

	I
	TP Đà Lạt
	
	
	
	

	01
	CH Bà Châu
	Lê Thị Kim Chi
	1-Xô Viết Nghệ Tĩnh-P7-Đà Lạt
	A
	

	II
	Huyện Đức Trọng
	
	
	
	

	01
	Công ty TNHH Tân Thành Nam
	Lương Bình Tông
	Thôn Bồng Lai – Hiệp Thạnh – Đức Trọng
	A
	Hợp đồng cam kết bảo đảm chất lượng hàng hóa chưa đầy đủ

	02
	Công ty TNHH Văn Ngọc Châu
	Nguyễn Đình Thành
	Ninh Hòa – Ninh Gia – Đức Trọng
	A
	

	03
	ĐL phân bón và thuốc BVTV 567
	Phạm Văn Dư
	Hiệp Thuận – Ninh Gia – Đức Trọng
	A
	

	04
	ĐL phân bón và thuốc BVTV Quỳnh
	Nguyễn Thị Mừng
	Lê Văn Tám – TT Liên Nghĩa – Đức Trọng
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường

	III 
	Huyện Đơn Dương
	
	
	
	

	01
	Cửa hàng VTNN Toàn
	Phạm Văn Toàn
	01 Bà Triệu – TT Dran – Đơn Dương
	B
	Hàng hóa sắp xếp chưa gọn gàng; không có tiêu lệnh, nội qui PCCC; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường

	02
	Cửa hàng phân bón – thuốc BVTV Xuân Mai
	Nguyễn Thị Xuân Mai
	Nam Hiệp I – Ka Đô – Đơn Dương
	A
	Hàng hóa sắp xếp chưa gọn gàng

	03
	Cửa hàng VTNN Nghĩa Chí
	Đào Thị Chí
	Nam Hiệp II – Ka Đô – Đơn Dương
	A
	Hàng hóa sắp xếp chưa gọn gàng; dụng cụ xử lý chất thải chưa đầy đủ; bảng niêm yết giá chưa đầy đủ

	04
	Cửa hàng VTNN Hoa Hạnh
	Nguyễn Hạnh
	Quảng Hiệp  – Quảng Lập – Đơn Dương
	A
	Sổ ghi chép hàng hóa chưa đầy đủ; bảng niêm yết giá chưa đầy đủ

	05
	Cửa hàng VTNN Kim Dung
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Thôn Ta Ly I – Ka Đô – Đơn Dương
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; không có tiêu lệnh, nội qui PCCC; không có sổ ghi chép theo dõi hàng hóa; bảng niêm yết giá chưa đầy đủ

	06
	Cửa hàng VTNN Ba Lá Xanh
	Nguyễn Thị Nguyệt
	347 Hùng Vương – TT Dran – Đơn Dương
	B
	Chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; không có sổ ghi chép theo dõi hàng hóa

	07
	Cửa hàng VTNN Cúc Thân
	Trần Phí
	Lạc Nghĩa – Ka Đơn – Đơn Dương
	A
	

	08
	Cửa hàng VTNN Tuấn Hà
	Đặng Quốc Tuấn
	Quảng Thuận  – Quảng Lập – Đơn Dương
	A
	Sổ ghi chép theo dõi hàng hóa chưa đầy đủ

	09
	Cửa hàng thuốc BVTV Là
	Nguyễn Thị Là
	Nam Hiệp I – Ka Đô – Đơn Dương
	A
	

	IV
	Huyện Lâm Hà
	
	
	
	

	01
	Cửa hàng thuốc BVTV Hương Chung
	Đỗ Thị Hương
	Thôn 5 – Phi Tô– Lâm Hà
	B
	Hàng hóa sắp xếp chưa gọn gàng; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; dụng cụ xử lý chất thải chưa đầy đủ; sổ ghi chép theo dõi hàng hóa, không có bảng niêm yết giá 

	02
	ĐL kinh doanh phân bón và thuốc BVTV Văn Luận
	Lê Ngọc Văn
	Thôn 5 – Đạ Đờn – Lâm Hà
	B
	Không có tiêu lệnh, nội qui PCCC; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; dụng cụ xử lý chất thải chưa đầy đủ; sổ ghi chép theo dõi hàng hóa, không có bảng niêm yết giá 

	03
	ĐLphân bón Thuần Phong
	Đỗ Văn Thuần
	Thôn 5 – Đạ Đờn – Lâm Hà
	B
	Hàng hóa sắp xếp chưa gọn gàng; không có tiêu lệnh, nội qui PCCC; chưa có đề án đánh giá tác động môi trường; dụng cụ xử lý chất thải chưa đầy đủ; sổ ghi chép theo dõi hàng hóa chưa đầy đủ 

	V
	TP Bảo Lộc
	
	
	
	

	01
	Cửa hàng VTNN Trần Mỹ
	Trần Thái Mỹ
	1178 Nguyễn Văn Cừ - Lộc Phát – Bảo Lộc
	A
	Hàng hóa sắp xếp chưa gọn gàng; sổ ghi chép theo dõi hàng hóa, bảng niêm yết giá chưa đầy đủ
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